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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP CHỦ NHIỆM
	THỨ
	TIẾT
	PHÒNG

	01
	Nguyễn Thanh        Lâm
	18C1-THU1
	6
	3
	SB1

	02
	Lê Minh                  Phong
	16TCN-Đ
	4
	9
	H1.3-13

	03
	Trương Thị             Hồng
	17T4-CCK2
	2
	3
	H1.2-09

	04
	Phạm Minh             Nghĩa
	17C1-ĐĐT4
	6
	8
	C2.2-02

	05
	Hồ Thị                    Khuyên
	18C1-CNÔ12
	
	
	

	06
	Nguyễn Thị Ngọc   Anh
	17C1-CNÔ5
	2
	4
	H1.3-06

	07
	Nguyễn Thị Thanh  Hòa
	17C1-CNÔ9
	5
	3
	C3.2-03

	08
	Trần Quốc               Định
	17C1-CNÔ10
	7
	6
	E2.2-02

	09
	Phạm Huy               Hoàng
	17C1-CNÔ12
	2
	6
	H1.2-05
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